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Lời nói ñầu 

TCVN 11669:2016 hoàn toàn tương ñương với ISO 20639:2015;   

TCVN 11669:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 

Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn 

ðo lường Chất lượng thẩm ñịnh, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
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Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm                       

dinh dưỡng dành cho người lớn – Xác ñịnh axit pantothenic  

bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng-phổ khối lượng     

hai lần (UHPLC-MS/MS) 

Infant formula and adult nutritionals – Determination of pantothenic acid by                                 

ultra high performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry method 

(UHPLC-MS/MS) 

 

CẢNH BÁO – Việc áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan ñến các vật liệu, thiết bị và các thao 

tác gây nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không ñưa ra ñược tất cả các vấn ñề an toàn liên quan ñến 

việc sử dụng chúng. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn và xác 

ñịnh khả năng áp dụng các giới hạn quy ñịnh trước khi sử dụng tiêu chuẩn. 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh phương pháp ñịnh lượng axit pantothenic bao gồm cả các dạng liên kết, trong 

thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn (ví dụ: dạng bột) 

sử dụng sắc ký lỏng siêu hiệu năng-phổ khối lượng hai lần (UHPLC-MS/MS). 

2   Thuật ngữ và ñịnh nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và ñịnh nghĩa sau ñây. 

2.1 

Sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn (adult nutritional) 

Thức ăn hoàn chỉnh về dinh dưỡng, thức ăn công thức ñặc biệt ñược tiêu thụ ở dạng lỏng, có thể là 

nguồn dinh dưỡng duy nhất, ñược tạo thành từ hỗn hợp của sữa, ñậu nành, gạo, whey, protein thủy 

phân, tinh bột và các axit amin, có và không có protein nguyên vẹn. 
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